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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 9/12-13/12/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, Ấn 

Độ không đổi và Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 513 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu gạo Thái Lan khá trầm lắng do vào thời điểm 

cuối năm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 447 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Trong tuần, đồng Rupee Ấn Độ (INR) tiếp tục ở mức thấp kỷ 

lục so với đồng USD. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 509 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do USDA dự báo nguồn cung tăng. [1] 
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❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

sang thị trường Ả Rập Xê Út 

tăng 25% và đạt 4 tỷ USD 

trong năm 2024. 

 

❖ Chính phủ lâm thời của 

Bangladesh đã yêu cầu nhập 

khẩu 392.000 tấn gạo trước 

ngày 22/12/2024 nhằm bình 

ổn giá bán lẻ trong nước. 

 

❖ Dự trữ gạo của Indonesia đã 

đạt 8 triệu tấn vào cuối năm 

2024, đủ đáp ứng nhu cầu 

trong nước mà không cần 

nhập khẩu thêm, kể cả cho 

năm sau. 

 

❖ Tính đến đầu tháng 12/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 

4,35 triệu tấn gạo, vượt mức 

3,61 triệu tấn của cả năm 

2023. 
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Pakistan: Xuất khẩu gạo của Pakistan sang thị 

trường Ả Rập Xê Út tăng 25% và đạt 4 tỷ USD 

trong năm 2024. Gạo Pakistan được người tiêu 

dùng Ả Rập-Xê Út ưa chuộng nhờ chất lượng 

cao. Các nhà xuất khẩu kỳ vọng con số này sẽ 

tăng lên 4,5 tỷ USD vào năm 2025 và đang triển 

khai các chiến lược để củng cố vị thế tại thị trường 

này. [2] 

Bangladesh: Chính phủ lâm thời của Bangladesh 

đã yêu cầu nhập khẩu 392.000 tấn gạo trước 

ngày 22/12/2024 nhằm bình ổn giá bán lẻ trong 

nước. Trong số này, có 273.000 tấn gạo đồ và 

119.000 tấn gạo khác. [3] 

Hiện tại, Bangladesh đã phê duyệt nhập khẩu 

100.000 tấn gạo trắng từ Myanmar với giá 515 

USD/tấn và 50.000 tấn gạo basmati từ Ấn Độ với 

giá 467,7 USD/tấn. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn 

cung dài hạn, nước này đã ký biên bản ghi nhớ 

với Myanmar và Việt Nam về nhập khẩu gạo đến 

năm 2027. Myanmar đã xuất khẩu tổng cộng 

500.000 tấn gạo cho Bangladesh qua ba đợt giao 

dịch trước đó. Trong năm tài khóa này, 

Bangladesh đặt mục tiêu nhập khẩu 500.000 tấn 

gạo, ưu tiên các nhà cung cấp có tốc độ giao hàng 

nhanh, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Các 

biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực 

giá cả trong nước và đồng thời thúc đẩy quan hệ 

thương mại quốc tế. [3] 

Indonesia: Bộ trưởng Điều phối Lương thực 

Indonesia, Zulkifli Hasan, thông báo rằng dự trữ 

gạo quốc gia đã đạt 8 triệu tấn vào cuối năm 2024, 

đủ đáp ứng nhu cầu trong nước mà không cần 

nhập khẩu thêm, kể cả cho năm sau. Trong đó, 

Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) hiện đang dự 

trữ 2 triệu tấn gạo. Chính phủ đặt mục tiêu sản 

xuất 32 triệu tấn gạo vào năm 2025, vượt nhu cầu 

tiêu dùng nội địa là 31 triệu tấn. Phần dư thừa sẽ 

được lưu trữ trong Kho Dự trữ Lương thực Quốc 

gia (CPP) để dự phòng cho các tình huống bất 

thường hoặc thiên tai. [4] 

Trưởng Cơ quan Lương thực Quốc gia 

(Bapanas), Arief Prasetyo Adi, cũng xác nhận 

rằng các kế hoạch nhập khẩu gạo còn lại sẽ bị 

hủy do nguồn cung trong nước đã đủ. Hiện Bulog 

đã phân phối 220.000 tấn gạo để hỗ trợ lương 

thực và sẵn sàng chuẩn bị cho vụ thu hoạch chính 

vào cuối tháng 2 đến tháng 3, dự kiến đạt 12-13 

triệu tấn. [4] 

Philippines: Tính đến đầu tháng 12/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 4,35 triệu tấn gạo, vượt 

mức 3,61 triệu tấn của cả năm 2023, theo Cục 

Trồng trọt (BPI). Riêng tháng 11/2024, lượng 

nhập khẩu đạt 434.655 tấn, gấp đôi so với cùng 

kỳ năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Philippines dự báo 

lượng nhập khẩu có thể đạt 4,5 triệu tấn trong 

năm 2024 do thuế nhập khẩu giảm xuống 15% (từ 

mức 35%) theo Sắc lệnh số 62 nhằm kiềm chế 

lạm phát. [5] 

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự 

đoán Philippines sẽ nhập khoảng 5,4 triệu tấn gạo 

trong năm 2025, tăng 300.000 tấn so với ước tính 

trước đó, do sản lượng gạo trong nước giảm sau 

khi các trận bão gây thiệt hại nghiêm trọng. Sản 

lượng lúa dự kiến giảm 3,63% xuống mức thấp 

nhất trong 4 năm, còn 19,3 triệu tấn vào năm 

2024. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 9/12-13/12/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.100 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.600 

VNĐ/kg, tăng 120 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.600 

VNĐ/kg, tăng 425 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Bình Định: Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến 12/12 đã gây ngập 

úng diện rộng tại Bình Định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn 

ha lúa vụ Đông - Xuân 2024/2025 mới gieo sạ. Cụ thể, huyện Tuy 

Phước có hơn 2.292 ha lúa bị ngập nặng và phải gieo sạ lại, trong khi 

huyện Phù Cát cũng ghi nhận khoảng 985 ha lúa giống bị ảnh hưởng. 

[2]  

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã cho vận hành điều tiết mực nước tại các hồ chứa Định 

Bình và Đồng Mít, hạ mực nước để đón lũ. Ngoài ra, một công điện 

ứng phó với đợt mưa kéo dài từ 11 đến 15/12 đã được ban hành, yêu 

cầu các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi 

chặt chẽ bản tin dự báo mưa lớn và các hiện tượng thiên tai như lũ, 

ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời cho người dân. [2]  
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❖ Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 

11 đến 12/12 đã gây ngập úng 

diện rộng tại Bình Định, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến 

hàng nghìn ha lúa vụ Đông - 

Xuân 2024/2025 mới gieo sạ. 

 

❖ Lai tạo thành công các giống 

lúa mùa nổi phát triển tốt 

trong điều kiện nước lũ ngập. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2024/2025 

toàn tỉnh Tiền Giang sẽ 

xuống giống gần 41.000 ha 

lúa, ước sản lượng đạt trên 

285.000 tấn. 

 

❖ Tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch 

diện tích lúa sản xuất trong 

Đề án "Phát triển bền vững 

một triệu ha chuyên canh lúa 

chất lượng cao và phát thải 

thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2030", với 

năng suất đạt rất cao, khoảng 

7,3 tấn/ha, cao hơn vụ Hè Thu 

0,8 tấn/ha và cao hơn vụ Thu 

Đông năm trước khoảng 1,5 

tấn ha. 
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An Giang: Giống lúa mùa nổi trồng dọc sông Mỹ 

Luông, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 

là một giống lúa độc đáo, phát triển tốt trong điều 

kiện nước lũ ngập. Trong suốt quá trình canh tác, 

giống lúa này không cần bón phân, phun thuốc hay 

làm cỏ, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất. Lúa 

mùa nổi có đặc tính sinh học đặc biệt, có thể tự hấp 

thụ phù sa từ nước lũ để sinh trưởng và phát triển 

mà không cần sự can thiệp của các yếu tố bên 

ngoài. Nhờ vào cơ chế sinh học này, lúa mùa nổi 

có khả năng trổ bông nhiều, hạt to, tròn và năng 

suất cao, đặc biệt trong các năm lũ lớn. [3] 

Mặc dù diện tích trồng lúa mùa nổi còn khá hạn chế 

và phụ thuộc vào mùa nước lũ, nhưng trong những 

năm gần đây, việc bảo tồn và phát triển giống lúa 

này đang được chú trọng. Viện Biến đổi khí hậu An 

Giang đã nghiên cứu và lai tạo thành công các 

giống lúa mùa nổi mới như Hương Lài và Nàng Tây 

Đùm, giúp nâng cao giá trị kinh tế và đảm bảo thu 

nhập cho nông dân trong mùa nước nổi. Đặc biệt, 

với tác động của biến đổi khí hậu, Viện cũng đang 

nghiên cứu giống lúa mùa nổi có thể trồng được 

ngay cả khi lũ thấp hoặc không có lũ, đảm bảo tính 

ổn định trong sản xuất. [3] 

Tiền Giang: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tiền Giang, vụ Đông - Xuân 

2024/2025 toàn tỉnh sẽ xuống giống gần 41.000 ha 

lúa, ước sản lượng đạt trên 285.000 tấn. Đây là vụ 

chính trong năm, vì vậy tỉnh tập trung vào thâm 

canh, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh 

liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để đạt được hiệu 

quả cao trong sản xuất. [4] 

Tỉnh Tiền Giang khuyến khích nông dân ứng dụng 

khoa học công nghệ trong thâm canh lúa, đặc biệt 

là áp dụng IPM, giảm lượng phân bón hóa học và 

thâm canh theo hướng hữu cơ. Các giống lúa chất 

lượng cao, như VD20, OM6976, và Nàng Hoa 9, 

được ưu tiên để giúp nông dân tăng năng suất và 

thu nhập. Đồng thời, nông dân cũng được khuyến 

cáo sử dụng công cụ sạ hàng hoặc máy cấy, giúp 

tiết kiệm hạt giống và giảm sâu bệnh. [4] 

Tiền Giang cũng đang đẩy mạnh mô hình liên kết 

sản xuất giữa nông dân và các doanh nghiệp để 

đảm bảo đầu ra cho lúa. Các hợp tác xã nông 

nghiệp đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để 

sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP, bao tiêu 

sản phẩm với giá ổn định và cao hơn thị trường. 

Các hợp tác xã này đang tham gia vào các cánh 

đồng lớn có quy mô từ 2.500 - 3.000 ha, giúp nông 

dân nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường. [4] 

Trà Vinh: Tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch lúa trong 

Đề án "Phát triển bền vững một triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp". Năng 

suất vụ lúa đạt khoảng 7,3 tấn/ha, cao hơn các vụ 

trước, với mức tăng 0,8 tấn/ha so với vụ Hè - Thu 

và 1,5 tấn/ha so với vụ Thu - Đông năm trước. Đây 

là kết quả của những nỗ lực trong áp dụng quy 

trình canh tác bền vững. [5] 

Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài và Hợp tác xã 

Nông nghiệp Phước Hảo (xã Phước Hảo), huyện 

Châu Thành là 2 trong số 7 hợp tác xã ở 5 tỉnh, 

thành (Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc 

Trăng và Trà Vinh) được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chọn làm mô hình thí điểm canh tác 

theo quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao 

và phát thải thấp để nhân rộng ở Đồng bằng sông 

Cửu Long từ vụ Hè - Thu 2024. Mô hình này không 

chỉ giảm chi phí mà còn giúp tăng lợi nhuận cho 

nông dân, với mức tăng khoảng 16% so với canh 

tác truyền thống. Đặc biệt, mô hình còn giảm lượng 

khí phát thải từ 20 - 30% so với các phương pháp 

canh tác cũ, góp phần bảo vệ môi trường và phát 

triển nông nghiệp bền vững. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://baotintuc.vn/thoi-su/mua-lon-gay-ngap-

ung-hang-nghin-hecta-lua-moi-gieo-sa-o-binh-

dinh-20241212222650119.htm 

[3]:https://www.vietnamplus.vn/an-giang-doc-dao-

giong-lua-ngon-mua-nuoc-noi-nuoc-cang-ngap-

nang-suat-cang-cao-post1000222.vnp 

[4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/day-manh-lien-ket-

san-xuat-lua-dong-xuan-20241211160153856.htm 

[5]:https://baotintuc.vn/kinh-te/chuyen-canh-lua-

chat-luong-cao-cho-nang-suat-tang-hon-15-tanha-

20241211102326464.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://economictimes.indiatimes.com/news/econ

omy/agriculture/asia-ricenew-season-supplies-rise-

in-india-vietnam-rates-

drop/articleshow/116252795.cms?from=mdr 

[2]:https://ricenewstoday.com/pakistani-rice-exports-

in-saudi-arabia-market-up-by-25pc/ 

[3]:https://ricenewstoday.com/bangladesh-will-

import-3-92-lakh-tons-of-rice/ 

[4]:https://en.antaranews.com/news/337486/indones

ias-national-rice-stock-at-eight-mln-tons-by-yr-end-

hasan 

[5]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/12/

11/641093/rice-imports-hit-4-35-mmt-by-early-dec/ 
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Trang 6 
 

SỐ 48 (16.12.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8800 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9400 +200 

Tiền Giang 7900 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 10200 +100 

Đồng Tháp 8900 +100 

Trà Vinh 9100 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


